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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 15 

 
 
DẠNG: PROCESS 
 
The diagrams below show how houses can be protected in areas which are prone to flooding. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 

 

 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 
The diagrams compare two different methods of defence for homes which are at risk of being 
flooded. 
The key difference between the diagrams is that they show flood protection with and without a 
stopbank. In either case, the at-risk home is raised on stilts above ground level. 
The first diagram shows how a stopbank acts as a flood barrier to stop river water from flooding 
homes. The stopbank is a small mound of land next to the river that is higher than the 100-year 
flood level, and prevents the river from bursting its banks. Nearby houses can be built on stilts to 
prevent flooding from rainwater, and a floodgate beneath the stopbank can be opened to allow this 
‘ponding’ to drain off into the river. 
When there is no stopbank, as shown in the second diagram, there will be nothing to stop the river 
from flooding. In this case, the solution is to put buildings on stilts. The height of the stilts is 
measured so that the floor of the house is 300mm above the 100-year flood level. This 
measurement is called the ‘freeboard’. 
(184 words, band 9) 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction 

• Introduces diagrams comparing two flood-defence methods for homes. 

Paragraph 2 – Overview 

• Main difference is the presence or absence of a stopbank. 
• In both cases, houses are elevated on stilts. 

Paragraph 3 – Details (With stopbank) 

• Explains how the stopbank prevents river flooding. 
• Describes drainage of rainwater via a floodgate. 

Paragraph 4 – Details (Without stopbank) 

• Flooding is prevented by raising houses on stilts. 
• Introduces the concept of freeboard. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The diagrams compare two different methods 
of defencefor homes which are at risk of being 
flooded. 

Các sơ đồ so sánh hai phương pháp phòng vệ 
khác nhaucho các ngôi nhà có nguy cơ bị 
ngập lụt. 

The key difference between the diagrams is that 
they show flood protection with and without a 
stopbank. In either case, the at-risk 
home is raised on stilts above ground level. 

Sự khác biệt chính giữa các sơ đồ là chúng cho 
thấy biện pháp chống ngập có và không có 
đê chắn lũ. Trong cả hai trường hợp, ngôi 
nhà có nguy cơ ngập đều được nâng lên 
bằng cột chống cao hơn mặt đất. 

The first diagram shows how a stopbank acts 
as a flood barrier to stop river water from 
flooding homes. The stopbank is a small mound 
of land next to the river that is higher than the 
100-year flood level, and prevents the river 
from bursting its banks. Nearby houses can 
be built on stilts to prevent flooding from 
rainwater, and a floodgate beneath the 
stopbank can be opened to allow 
this pondingto drain off into the river. 

Sơ đồ thứ nhất cho thấy cách một đê chắn lũ 
hoạt động như một rào chắn chống 
ngập để ngăn nước sông làm ngập nhà cửa. 
Đê chắn lũ là một gò đất nhỏ nằm cạnh sông 
và cao hơn mức lũ 100 năm, đồng thời ngăn 
chặnsông tràn bờ. Các ngôi nhà lân cận có 
thể được xây dựng trên cột chống để ngăn 
ngập do nước mưa, và một cửa xả lũ nằm 
bên dưới đê chắn lũ có thể được mở ra để 
cho nước đọng thoát ra sông. 

When there is no stopbank, as shown in the 
second diagram, there will be nothing to 
stop the river from flooding. In this case, 
the solution is to put buildings on stilts. 
The height of the stilts is measured so 
that the floor of the house is 300mm above the 
100-year flood level. This measurement is 
called the ‘freeboard’. 

Khi không có đê chắn lũ, như được thể hiện 
trong sơ đồ thứ hai, sẽ không có gì ngăn 
cản sông gây ngập. Trong trường hợp 
này, giải pháp là đặt các tòa nhà trên cột 
chống. Chiều cao của các cột chống được tính 
toán sao cho sàn nhà cao hơn mức lũ 100 năm 
300mm. Cách đo này được gọi là ‘freeboard’. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

compare v so sánh contrast – 

methods of defence n phr phương pháp phòng vệ protective measures – 

at risk of being flooded adj phr có nguy cơ bị ngập flood-prone – 
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Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

key difference n phr sự khác biệt chính main distinction – 

flood protection n phr biện pháp chống ngập flood prevention – 

raised on stilts v phr được nâng trên cột chống elevated on pillars – 

above ground level prep phr cao hơn mặt đất above surface level – 

acts as v phr đóng vai trò là functions as – 

flood barrier n phr rào chắn chống ngập flood defence – 

small mound of land n phr gò đất nhỏ earth embankment – 

prevents v ngăn chặn stops – 

bursting its banks v phr tràn bờ overflowing – 

built on stilts v phr xây dựng trên cột chống elevated structures – 

floodgate n cửa xả lũ sluice gate – 

drain off v phr thoát đi flow away – 

solution is to v phr giải pháp là the answer is to – 

height is measured v phr chiều cao được đo height is calculated – 

 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc Nghĩa tiếng Việt Cách dùng Ví dụ trong bài 

compare A and B so sánh A và B 
Giới thiệu nội dung 
so sánh 

The diagrams compare two 
different methods… 

The key difference is 
that + clause 

Sự khác biệt chính 
là… 

Nêu điểm khác biệt 
tổng quát 

The key difference between the 
diagrams is that… 

In either case, + clause 
Trong cả hai 
trường hợp, … 

Áp dụng chung 
In either case, the at-risk home is 
raised… 

show how + clause cho thấy cách… Giải thích cơ chế 
The first diagram shows how a 
stopbank acts as… 

prevent A from V-ing ngăn A làm gì Nêu chức năng 
prevents the river from bursting 
its banks 

When there is no + 
noun 

Khi không có… Điều kiện giả định When there is no stopbank… 

so that + clause sao cho… Chỉ mục đích 
measured so that the floor of the 
house… 
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BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


